 Tuần 32
Thứ hai  ngày 24 tháng 4 năm 2023
BUỔI SÁNG- TIẾT 1:                       CHÀO CỜ

Phổ biến công tác tuần 32
________________________________________________________
TIẾT 2:



           TOÁN






        Luyện tập 

I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


  - Củng cố cho HS cách thực hiện phép chia, viết kết quả phép chia dưới dạng PS, STP, tìm tỉ số phần trăm. Rèn kĩ năng thực hành chia STN, PS, STP và giải toán cho HS.


- Bồi dưỡng  cho  HS năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.


- Giáo dục HS ý thức tự giác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG:

- Giáo viên: Bảng phụ cho phần vận dụng- sáng tạo
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Thực hành:(31-32 phút- HSKT chỉ làm bài 1, phần a,b)

	Bài 1: HĐ cá nhân
- Gọi HS nêu yêu cầu.

-  Nêu cách chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét, đánh giá.    

Bài 2: HĐ cá nhân 

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét chữa bài

- Yêu cầu HS nêu cách chia nhẩm một sồ cho 0,1 ; 0,01 ; 0,25 ; 0,5

Bài 3: HĐ cá nhân
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài 
- GV cho HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài, chốt lại kết quả đúng.

Bài 4: HĐ cá nhân

- Cho HS làm bài vào vở sau đó chia sẻ.

- GV quan sát, giúp đỡ học sinh.
	- Tính

- HS nêu lại

-  HS ở dưới làm bài vào vở.

- 3 HS lên bảng làm bài, chia sẻ, lớp TC nhận xét, đánh giá.

- Tính nhẩm

- Cả lớp làm vào vở.
- 3 HS lên bảng làm bài, chia sẻ kết quả

a)  3,5 : 0,1 = 35          8.4 ; 0,01 = 840           
    7,2 : 0,01 = 720        6,2 : 0,1 = 62  

b) 12 : 0,5 = 24            20 : 0,25 = 80             

    11 : 0,25 = 44          24 : 0,5 = 48

- 1 HS nêu

- Cả lớp làm vào vở

- 3 HS lên bảng làm bài,chia sẻ cách làm

- Lớp NX, đánh giá.

- HS tự làm bài, chia sẻ kết quả

-  Khoanh vào D.

	3.Vận dụng- sáng tạo:(2 phút): GV treo bảng phụ

	- Cho HS nêu kết quả của phép tính:

a) 7,05 : 0,1 =......

b) 0,563 : 0,001 = .....

c) 3,73 : 0,5 = .....

d) 9,4 : 0,25 = ......
	- HS nêu

a) 7,05 : 0,1 = 70,5

b) 0,563 : 0,001 = 563

c) 3,73 : 0,5 = 7,46

d) 9,4 : 0,25 = 37,6

	4. Củng cố- dặn dò:(1 phút)

	- Về nhà ôn lại bài, tập làm các bài tập tương tự.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
TIẾT 3:



          TẬP ĐỌC

                                                               Út Vịnh

I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Học sinh nắm được cách đọc, hiểu được nghĩa của các từ mới, nắm và ghi lại được 1- 2 câu nội dung, ý nghĩa của bài: Ca ngợi Út Vịnh cú ý thức của một chủ nhân tương lai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ.Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Đọc diễn cảm toàn bài

- Bồi dưỡng và phát triển cho HS năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.


 - Giáo dục HS học tập tấm gương Út Vịnh.

II. ĐỒ DÙNG:

- GV:  Tranh minh hoạ trong SGK. Bảng phụ chép sẵn đoạn luyện đọc diễn cảm

 - HS: SGK, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:(5 phút)

	- Cho HS thi đọc bài thơ Bầm ơi và trả lời câu hỏi về nội dung bài:

- Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về người mẹ của anh ? 

- Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về anh ? 

- Nhận xét, đánh giá.
- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS thi đọc

+ Người mẹ của anh chiến sĩ là một phụ nữ Việt Nam điển hình: chịu thương chịu khó, hiền hậu, đầy tình thương yêu con…

+ Anh chiến sĩ là người con hiếu thảo, giàu tình yêu thương mẹ. / ....

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Luyện đọc: (12phút)

	- Mời 1 HS M3 đọc. 

- HS chia đoạn.

- Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 1trong nhóm.

- Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 trong nhóm.

- Kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó.

- Cho HS đọc đoạn trong nhóm.

- Mời 1-2 HS đọc toàn bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài 
	- HS đọc

- HS chia đoạn(3 đoạn)

- HS đọc trong nhóm

- HS đọc trong nhóm

- HS đọc

- HS theo dõi

	3. Tìm hiểu bài: (10 phút)

	- Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi và chia sẻ trước lớp:

+ Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gì?

+ Trường của Út Vịnh đã phát động phong trào gì? Nội dung của phong trào đó lầ gì?

+ Út Vịnh đã làm gì để thực hiện an toàn giữ gìn đường sắt?


+ Khi thấy còi tàu vang lên từng hồi giục giã, Út Vịnh nhìn ra đường sắt và đã thấy những gì? 

+ Lúc đó Vịnh đã làm gì ?

+Bạn học tập được điều gì ở Út Vịnh ?


+ Câu chuyện có ý nghĩa như thế nào ?


- Nghe và ghi lại ND chính của bài ( 1-2 câu)
	- HS thảo luận nhóm:

+ Lúc thì tảng đá nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy, lúc thì ai đó tháo cả ốc gắn các thanh ray, trẻ chăn trâu ...

+ Phong trào Em yêu đường sắt quê em.  

HS cam kết không chơi trên đường tàu. không ném đá …
+ Út Vịnh nhận thuyết phục Sơn - một bạn trai rất nghịch ngợm …thuyết phục mãi ....

- Vịnh thấy Lan và Hoa đang ngồi chơi chuyền thẻ trên đường tàu.


- Vịnh lao ra như tên bắn, la lớn báo tàu hoả đến…Vịnh nhào tới ôm Lan lăn ... Em học tập được ở Út Vịnh ý thức trách nhiệm, tôn trọng về quy định ATGT và tinh thần dũng cảm.
- Câu chuyện ca ngợi Út Vịnh có ý thức của một chủ nhân tương lai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ.
- HS nghe, ghi lại ý chính của bài, sau đó 2-3 em trình bày lại.

	4. Luyện đọc diễn cảm:(8 phút)

	 - Gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài. Yêu cầu cả lớp theo dõi, tìm cách đọc hay.
- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm 

+ GV đọc mẫu
+ Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm
- Nhận xét HS.
	- 4 HS nối tiếp đọc toàn bài
- Nêu ý kiến về giọng đọc.

- HS đọc diễn cảm đoạn: Thấy lạ, Vịnh nhìn ra đường tàu… trước cái chết trong gang tấc.
- Theo dõi GV đọc mẫu
- 2 HS ngồi cùng bàn đọc cho nhau nghe.
- 3 HS thi đọc diễn cảm- HS nghe

	5. Vận dụng- sáng tạo: (2phút)

	- Địa phương em có đường tàu chạy qua không ? Em sẽ làm gì để giữ gìn an toàn đường sắt ?
	- HS nêu

	6. Củng cố- dặn dò:(1 phút)

	- GV nhận xét tiết học
- Về nhà luyện đọc diễn cảm bài

- Chuẩn bị bài sau: Những cánh buồm
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
	
	TIẾT 4:                                                  KĨ THUẬT


Lắp ro-bot( Tiết 3)
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


-Chọn đúng và đủ số lượng các chi tiết để lắp rô bốt. Lắp rô- bốt đúng kĩ thuật, đúng quy trình.


- Phát triển năng lực tự học, tự sáng tạo, tự giải quyết vấn đề.


- Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của rô- bốt.
II. ĐỒ DÙNG:

- GV: bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật; mẫu rô- bốt đã lắp sẵn

   - HS : bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	1. Khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát

- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát

- HS kiểm tra đồ dùng

- Ghi đầu bài vào vở 

	2. Thực hành:(30-31 phút)

	* Hoạt động 3: HS thực hành lắp rô- bốt

- GV nhắc HS kiểm tra sự  nâng lên, hạ xuống của cánh tay rô - bốt
* Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm hoặc chỉ định một số em.

- GV nhắc lại tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III (SGK)

- GV nhận xét đánh giá kết quả của HS như các tiết trước.

- GV nhắc các em tháo các chi tiết và xếp vào vị trí các ngăn trong hộp.

- NX, đánh giá kết quả học tập của HS.
	- HS tiếp tục thực hành lắp rô- bốt theo các bước trong SGK

- HS trưng bày sản phẩm

- 2- 3 HS dựa vào tiêu chí để đánh giá sản phẩm của bạn 


	3.Vận dụng- sáng tạo:(2 phút)

	- Dặn HS chia sẻ cách lắp ghép rô-bốt với bạn bè và người thân.
	- HS nghe và thực hiện

	4. Củng cố- dặn dò:(1 phút)

	- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép rô-bốt.

- GV dặn HS về nhà đọc trước và chuẩn bị đầy đủ bộ lắp ghép cho tiết học sau.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
BUỔI CHIỀU- TIẾT 1:
                   THỂ DỤC

Đ/C Điệp soạn giảng
_________________________________________________

TIẾT 2:


                   TIN HỌC

  Đ/C Hương soạn giảng
________________________________________________

TIẾT 3:


                  ÂM NHẠC

  Đ/C Mến soạn giảng
__________________________________________________________________

Thứ ba ngày 25 tháng 4 năm 2023
BUỔI SÁNG- TIẾT 1;                        TOÁN 
Luyện tập
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


 - Củng cố cho HS cách tìm tỉ số phần trăm của hai số, tìm một số phần trăm của một số.Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm, giải toán có liên quan.


- Giúp HS hình thành và phát triển năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực tư duy và lập luận
toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.

- Giáo dục HS ý thức tự giác , tích cực trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG:

- GV: SGK, bảng phụ, Bảng nhóm
 - HS : SGK, ..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát

- HS ghi vở 

	2. Thực hành:(30-31 phút)

	Bài 1: HĐ cá nhân.
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài 

- Em hãy nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số ?

- Yêu cầu HS làm bài 

- HS làm bài , chia sẻ trước lớp

- GV nhận xét, chữa bài

Bài 2: HĐ cá nhân.( Không YC HSKT)
- Cho HS đọc đề bài, nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm bài, chia sẻ trước lớp 

- GV nhận xét, chữa bài

Bài 3: HĐ cá nhân. .( Không YC HSKT)
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài
Bài 4: HĐ cá nhân.( Không YC HSKT)
- Cho HS đọc bài và tự làm bài.

- GV quan sát, uốn nắn học sinh


	- Tìm tỉ số phần trăm của 

+ Bước 1: Tìm thương của hai số

+ Bước 2: Nhân thương đó với 100 rồi viết thêm kí hiệu % vào tích.

- Cả lớp làm vở.

- 2 HS lên bảng làm bài, chia sẻ cách làm

- Tính

- HS tự giải, 3 HS lên bảng làm bài, chia sẻ trước lớp

- Cả lớp theo dõi

- Lớp làm vào vở.

-1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ

- Lớp NX

- HS đọc bài, tự làm bài báo cáo kết quả với giáo viên

                       Giải

Số cây lớp 5A đã trồng được là:

         180 x 45 : 100 = 81(cây)

Số cây lớp 5A còn phải trồng theo dự định là:

         180 - 81 = 99(cây)

                           Đáp số: 99 cây

	3.Vận dụng- sáng tạo:(2 phút- .( Không YC HSKT))

	- Tính tỉ số phần trăm của 9 và 15; 4,5 và 12
	- Tỉ số phần trăm của 9 và 15 là: 60%

- Tỉ số phần trăm của 4,5 và 12 là: 37,5%

	4. Củng cố- dặn dò:(1 phút)

	- GV củng cố nội dung luyện tập

- Hoàn thiện bài tập chưa làm xong

- Chuẩn bị bài sau
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
	TIẾT 2;
	
                   LUYỆN TỪ VÀ CÂU






      Ôn tập về dấu câu(Dấu phẩy)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  


- Củng cố cho HS về tác dụng của dấu phẩy. HS vận dụng những hiểu biết về dấu phẩy trong văn viết, viết được đoạn văn có sử dụng dấu phẩy để viết về một cảnh đẹp que em.( Thay đổi YC bài 2).


- Góp phần hình thành và phát triển cho HS năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ.


- Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực trong học tập, thận trọng khi dùng dấu phẩy trong diễn đạt nói hay viết.

II. ĐỒ DÙNG:

- GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung 2 bức thư, YC thay đổi bài 2.Bảng nhóm. 
 - HS : SGK, Từ điển TV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:   
	1. Khởi động:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi"Truyền điện": Yêu cầu HS tìm ví dụ nói về ba tác dụng của dấu phẩy.(Mỗi HS chỉ nêu 1 tác dụng)

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Thực hành:(30-31 phút)

	Bài tập 1: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài

+ Bức thư đầu là của ai?

+ Bức thư thứ hai là của ai?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV chốt lời giải đúng.

-  Gọi 1 HS đọc lại mẩu chuyện vui sau khi đã hoàn thiện dấu chấm, dấu phẩy. 

Bài tập 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu trên bảng phụ
- Yêu cầu HS làm bài

- Trình bày kết quả

- GV chốt lại ý kiến đúng, khen ngợi những HS làm bài tốt. 
	- Có thể đặt dấu chấm hay dấu phẩy vào những chỗ nào ở hai bức thư trong mẩu chuyện sau

+ Bức thư đầu là của anh chàng đang tập viết văn.

+ Bức thư thứ hai là thư trả lời của Bớc- na Sô.

- HS làm bài vào nháp

-1 HS lên bảng làm, chia sẻ

- Bức thư 1 “Thưa ngài, tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi. Vì viết vội, tôi chưa kịp đánh các dấu chấm, dấu phẩy. Rất mong ngài cho và điền giúp tôi các dấu chấm, dấu phẩy cần thiết rồi bỏ chúng vào phong bì, gửi đến cho tôi. Chào ngài.”

- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 

- 2 HS  viết đoạn văn của mình trên bảng nhóm, cả lớp viết vào vở 

- Đại diện 1 số em trình bày đoạn văn của mình, nêu tác dụng của từng dấu phẩy trong đoạn văn .

 

	3.Vận dụng- sáng tạo:(2 phút)

	- Một vài HS nhắc lại tác dụng của dấu phẩy.
	- HS nhắc lại



	4. Củng cố- dặn dò:(1 phút)

	-  Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh BT2, viết lại vào vở.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	_______________________________________________
TIẾT 3 +4;
	
ĐẠO ĐỨC + KHOA HỌC


Chủ đề: Tài nguyên thiên nhiên

(Tích hợp liên môn bài: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Đạo đức) + Tài nguyên thiên nhiên (Khoa học)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết được ích lợi của tài nguyên thiên nhiên và biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Nêu được một số ví dụ và ích lợi của tài nguyên thiên nhiên. HS kể được một số tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.
- Phát triển cho HS năng lực nhận thức tự nhiên, tìm tòi, khám phá; năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
- LGGDQPAN: GDHS có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo vệ Tổ quốc. GDMT: Có ý thức khai thác và sử dụng tiết kiệm TNTN; đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Giáo án điện tử, phiếu học tập; một phiếu to; thẻ màu.

- HS: Tranh ảnh về một số tài nguyên thiên nhiên của đất nước, giấy vẽ, màu. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

	1. Khởi động: 4-5'

	- Mời CTHĐTQ lên điều hành các bạn chơi trò chơi Hoa nở, hoa tàn.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng tên bài.
	- HS tham gia trò chơi.

- HS nhắc lại tên bài.



	2. Hoạt động 1: Tìm hiểu về TNTN và các loại TNTN

a. Thế nào là TNTN: 10-12’

- GV chia học sinh thành các nhóm 5( một nhóm 6 bạn), phát phiếu HT và tổ chức cho HS thảo luận theo yêu cầu:

+ Tài nguyên thiên nhiên là gì?

+ Chiếu và yêu cầu hs quan sát hình phát hiện các TNTN được thể hiện trong mỗi hình và xác định tài nguyên đó thuộc loại tài nguyên nào.

- Yêu cầu 2-3 nhóm trình bày KQ, các nhóm khác nhận xét, bổ sung..
b. Một số TNTN:

? Hãy kể một số nguồn TNTN mà em biết?
- Giáo viên chiếu hình ảnh, giới thiệu thêm cho HS biết: Các nguồn TNTN có thể được phân ra thành 6 loại chính: TN đất, TN rừng, TN nước, TN gió, TN biển và TN khoáng sản.

* Tổ chức cho HS giới thiệu về một vài tài nguyên thiên nhiên mà mình biết, có thể giới thiệu TNTN ở địa phương (kèm theo tranh ảnh đã sưu tầm được).

- GV cùng cả lớp nhận xét, đánh giá. 

- Kết luận: Tài nguyên thiên nhiên là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên.

2. HĐ 2: Ích lợi và thực trạng sử dụngTNTN: 12-14’
a. Ích lợi của TNTN:

- Tổ chức thi kể các nguồn TNTN và lợi ích của chúng bằng trò chơi “Tiếp sức”.

- Phổ biến cách chơi và luật chơi: 2 đội xếp hàng cách bảng 1 khoảng cách bằng nhau. Khi nghe hiệu lệnh “Bắt đầu” người đứng trên cùng của đội sẽ cầm phấn viết lên bảng tên một TNTN, viết xong đưa phấn cho bạn kế tiếp viết,...Trong cùng thời gian đội nào ghi được nhiều và đúng là thắng cuộc.

- GV tổng kết, tuyên dương đội thắng cuộc.

- Gọi HS nói về lợi ích của một số TNTN  ghi trên bảng. GV kết luận.

b. Thực trạng sử dụng  TNTN hiện nay:

- GV nêu câu hỏi: Con người sử dụng tài nguyên thiên nhiên để làm gì?

+ Hiện nay việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở n​ước ta đã hợp lý ch​ưa? Vì sao?

- GDMT: Cần phải khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm để bảo vệ nguồn TNTN.

3. HĐ 3: Một số biện pháp bảo vệ TNTN: 
a. Tìm hiểu thông tin: 9-10’
- GV chiếu một số thông tin.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin  và trả lời câu hỏi để tìm hiểu: 

+ Nêu một số biện pháp bảo vệ tài nguyên TN
+ Tài nguyên thiên nhiên có quan trọng trong cuộc sống hay không?

+ Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên để làm gì? 

* Kết luận: Than đá, rừng cây, nước, dầu mỏ, giáo, ánh nắng mặt trời... là những tài nguyên thiên nhiên quý, cung cấp năng l​ượng phục vụ cho cuộc sống của con ng​ười. 

- HS thảo luận nhóm hoàn thành  nội dung phiếu học tập.
PHIẾU HỌC TẬP

Quan sát các hình và điền nội dung vào bảng sau:

Hình

TN được thể hiện

Loại tài nguyên

Hình 1

Hì

h 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Hình 7

- Đại diện 2-3nhóm trình bày; nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS kể, NX.

- HS nối tiếp lên giới thiệu bằng tranh ảnh mình sưu tầm được.

- HS quan sát, đọc mục Bạn cần biết trong SGK.

- 3 tổ thi tiếp sức trong thời gian 7'
- HS lắng nghe để nắm được cách chơi và luật chơi.

- HS của 3 tổ  nối tiếp viết tên các tài nguyên thiên nhiên.

- Cả lớp nhận xét, bình chọn.

- HS nối tiếp nêu lợi ích.

+ Sử dụng TNTN trong sản xuất, phát triển kinh tế.

+ Ch​ưa hợp lý, vì rừng đang bị chặt phá bừa bãi, ....

- HS lắng nghe.
- HS theo dõi.

- HS làm việc theo nhóm 4, thảo luận; trình bày KQ:

+ Sử dụng tiết kiệm, hợp lý, bảo vệ nguồn nước, ...

+ Tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng trong cuộc sống.

+ Bảo vệ TNTN để duy trì cuộc sống của con ng​ười.

- HS lắng nghe.

- Một số HS nối tiếp nhau đọc Ghi nhớ.



Giải lao giữa 2 tiết
	- Chiếu video giới thiệu vườn quốc gia Cúc Phương
	- HS xem .



TIẾT 2
	b. Bày tỏ thái độ - BT3 (SGK Đạo đức): 12’
- GV đọc từng ý kiến trong BT3:

a) TNTN không bao giờ cạn kiệt.

b) Nếu không sử dụng tiết kiệm và hợp lí, đến một giọt nước sạch cũng sẽ không còn.

c) Bảo vệ TNTN là bảo vệ quyền được sống và phát triển trong môi trường an toàn, trong lành của trẻ em.

- Sau mỗi ý kiến, GV yêu cầu HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu theo quy ước.

- GV kết luận:

+ Các ý kiến b, c là đúng ; ý kiến a là sai.

+ GDQTE: Tài nguyên thiên nhiên là có hạn vì vậy cần sử dụng tiết kiệm, hợp lí, có hiệu quả vì lợi ích của tất cả mọi ngư​ời.
c. Liên hệ thực tế: 9-10’
- Cho HS kể tên TNTN có ở địa phương và nói về việc sử dụng TNTN đó? 

+ Em đã làm được gì để góp phần bảo vệ TNTN ở địa phương?

- GDMT: Có nhiều cách để bảo vệ TNTN. Các em cần thực hiện các biện pháp bảo vệ TNTN cho phù hợp với bản thân.
+ Em cần có thái độ như thế nào đối với việc tàn phá, khai thác bừa bãi TNTN?

- GDQTE+GDQPAN: Bảo vệ TNTN góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc (làm vững mạnh nền kinh tế giúp phát triển đất nước,...). GDHS đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ TNTN.

4. Vận dụng, sáng tạo: 3-4’ 
- GV nêu yêu cầu: Em hãy viết một bài  tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Tổ chức cho HS trình bày ý tưởng.
	- HS lắng nghe.

- HS nghe, giơ thẻ để bày tỏ thái độ.

- HS lắng nghe.

- HS liên hệ, nối tiếp phát biểu.

+ Không vứt rác bừa bãi, quét dọn đường làng,…

+ HS nêu ý kiến của mình.

-HS lắng nghe.

- HS nghe nhiệm vụ.

- Một số HS nói ý tưởng của mình.

- HS thực hành ở nhà, giờ sau trình bày


5. Củng cố, dặn dò: 2’

- Y/c HS về nhà hoàn thành  đoạn văn để tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Nhắc HS chuẩn bị cho bài sau: Dành cho địa phương.
ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
BUỔI CHIỀU-TIẾT 1;                  THỂ DỤC    
Đ/C Điệp soạn giảng
_____________________________________________________
	TIẾT2;
	                                     TIẾNG ANH


Đ/C Hạnh soạn giảng

_____________________________________________________
	TIẾT3;
	                                     TIẾNG ANH


Đ/C Hạnh soạn giảng

___________________________________________________________________
Thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023

BUỔI SÁNG- TIẾT 1;
                 MĨ THUẬT  

Đ/C Đinh Hồng soạn giảng

________________________________________________

	TIẾT 2;
	                                           TOÁN


Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Nắm chắc cách thực hành tính với  với số đo thời gian và vận dụng trong giải toán.Rèn kĩ năng 4 phép tính với số đo thời gian, giải toán có liên quan. 


- Bồi dưỡng cho HS NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học


- GD HS tính tích cực, tự giác trong học tập áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG:

- GV: SGK, Bảng nhóm
 - HS : SGK, vở .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC::
	1. Khởi động:(5phút)

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Gọi thuyền" với các câu hỏi:

+ Kể tên các đơn vị đo đã học

+ 1 năm thường có bao nhiêu ngày ?

+ 1 năm nhuận có bao nhiêu ngày ?

+ Những tháng nào có 31 ngày ?

+ 1 ngày có bao nhiêu giờ ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi 

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Thực hành:(28 phút)

	Bài 1: HĐ cá nhân

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài

- Yêu cầu HS nêu lại cách cộng, trừ và các chú ý khi thực hiện các phép tính cộng, trừ số đo thời gian.

Bài 2 : HĐ cá nhân

-  1 HS đọc yêu cầu bài tập. 

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài

- Yêu cầu HS nêu lại cách nhân, chia và các chú ý khi thực hiện các phép tính nhân , chia số đo thời gian.

Bài 3: HĐ cá nhân.
- Gọi HS đọc và tóm tắt đề bài.
- Hướng dẫn HS cách giải.

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài

Bài 4: HĐ cá nhân

- Cho HS đọc bài, tự làm bài.

- GV quan sát, giúp đỡ HS nếu cần thiết.
	- Tính


- Lớp làm vào vở.

- 2 HS lên bảng làm, chia sẻ kết quả

- Vài em trình bày lại cách cộng, trừ và các chú ý khi thực hiện các phép tính cộng, trừ số đo thời gian.

- Tính

- Cả lớp làm vào vở.

- 2 HS lên bảng làm, chia sẻ kết quả

- HS nêu lại cách nhân, chia và các chú ý khi thực hiện các phép tính nhân , chia số đo thời gian.

- Cả lớp theo dõi

- HS thảo luận cách giải

- Cả lớp làm vở, 1 HS chia sẻ kết quả, lớp NX, chữa bài nếu cần.
- HS đọc bài, tự làm bài sau đó chia sẻ kết quả.

Bài giải

Thời gian ô tô đi trên đường là:

8 giờ 56 phút - (6 giờ 15 phút + 0 giờ 25 phút) = 2 giờ 16 phút

        2 giờ 16 phút =   EQ \F(34,35)  giờ

Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là: 

               45 x  EQ \F(34,35) = 102 (km)

                                  Đáp số: 102 km

	3.Vận dụng- sáng tạo:(2 phút)

	- GV tóm lại nội dung bài học
	- HS nghe

	4. Củng cố- dặn dò:(1 phút)

	- Nhận xét giờ học

- Dặn HS về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
TIẾT 3:
               TẬP ĐỌC



Những cánh buồm

I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Học sinh nắm được cách đọc, hiểu được nghĩa của các từ mới, nắm và ghi lại được nội dung, ý nghĩa của bài: Cảm xúc tự hào của người cha, ước mơ về cuộc sống tốt đẹp của người con.Đọc được đúng, trả lời được các câu hỏi trong SGK; đọc được diễn cảm bài thơ, ngắt giọng đúng nhịp thơ. Học thuộc  lòng bài thơ. 


- Bồi dưỡng và phát triển cho HS năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.


 - Giáo dục tình cảm cha con, có ý tưởng và ước mơ cao đẹp.
II. ĐỒ DÙNG:

- GV:  Tranh minh hoạ cho bài tập đọc. Bảng phụ chép đoạn thơ “Cha ơi…Để con đi”.
 - HS: SGK, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:(5 phút)

	- Cho HS tổ chức trò chơi "Chiếc hộp bí mật" với nội dung đọc 1 đoạn trong bài Út Vịnh, trả lời câu hỏi:

 - Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt ?

- Em học tập được ở Út Vịnh điều gì ? 
- GV nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- Vịnh đã tham gia phong trào Em yêu đường sắt quê em; nhận việc thuyết phục Sơn - một bạn thường chạy trên đường tàu thả diều; đã thuyết phục được Sơn không thả diều trên đường tàu.

- Em học được ở Vịnh ý thức trách nhiệm, tôn trọng quy định về an toàn giao thông, tinh thần dũng cảm cứu các em nhỏ. 

- HS nghe-  HS ghi vở

	2. Luyện đọc: (12phút)

	- Gọi HS M3,4 đọc bài.

- Đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm.

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- GV đọc diễn cảm bài thơ 
	- Cả lớp theo dõi

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc bài

+ 5 HS nối tiếp đọc từng khổ thơ lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó.

 + 5 HS nối tiếp đọc từng khổ thơ lần 2 kết hợp luyện đọc câu khó, giải nghĩa từ.

- HS luyện đọc theo cặp.

- HS đọc toàn bài

- HS theo dõi.

	3. Tìm hiểu bài: (10 phút)

	- Cho HS thảo luận theo các câu hỏi:

+ Những câu thơ nào tả cảnh biển đẹp? 

+ Những câu thơ nào tả hình dáng, hoạt động của hai cha con trên bãi biển?

+ Hãy tưởng tượng và tả cảnh hai cha con dạo trên bãi biển dựa vào những hình ảnh đã được gợi ra trong bài thơ.  

+ Hãy thuật lại cuộc trò chuyện của hai cha con?
+ Những câu hỏi ngây thơ cho thấy con có ước mơ gì?

+ Ước mơ của con gợi cho cha nhớ điều gì 
+ Nêu nội dung chính của bài?

- GV KL:
	- HS thảo luận và báo cáo kết quả

+ Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh; cát càng mịn, biển càng trong.
+ Bóng cha dài lênh khênh

Bóng con tròn chắc nịch

+ Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng

Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi…

- HS nêu

- HS nối tiếp nhau thuật lại

+ Con ước mơ được nhìn thấy nhà cửa, cây cối, con người ở nơi tận  xa xôi ấy… 
+ Gợi cho cha nhớ đến ước mơ thuở nhỏ của mình.

+ Cảm xúc tự hào của người cha, ước mơ về cuộc sống tốt đẹp của người con.

	4. Luyện đọc diễn cảm:(8 phút)

	- Mời HS 5 nối tiếp đọc bài thơ.

- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi khổ thơ
- Cho HS luyện đọc diễn cảm khổ thơ 2, 3 trong nhóm 2.

- Thi đọc diễn cảm.

- Cho HS luyện đọc thuộc lòng, sau đó thi đọc

- Cả lớp và GV nhận xét.
	- HS đọc.

- HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi khổ thơ.

- HS luyện đọc diễn cảm.

- HS thi đọc diễn cảm

- HS thi đọc.



	5. Vận dụng- sáng tạo: (2 phút)

	- Cho HS nêu lại ý nghĩa của bài thơ 

- Chia sẻ với mọi người ý nghĩa của bài thơ.
	- HS nêu



	6. Củng cố- dặn dò:(1 phút)

	- Về nhà tiếp tục học thuộc làng bài thơ và đọc cho mọi người cùng nghe.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
TIẾT 4:                                      LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  


- Hiểu được tác dụng của dấu hai chấm: để dẫn lời nói trực tiếp; dẫn lời giải thích cho điều đã nêu tr​ước đó.  Sử dụng được linh hoạt, chuẩn xác, mang lại hiệu quả cao với dấu hai chấm khi viết văn. Viết được đoạn văn theo YC thay đổi bài3: Viết đoạn văn có sử dụng dấu hai chấmn viết về cảnh đẹp quê em.


- Góp phần hình thành và phát triển cho HS năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ.


- Có ý thức dùng đúng dấu hai chấm trong viết văn.
II. ĐỒ DÙNG:
- GV: Bảng phụ cho HS làm bài 1, chép bài 3 thay đổi ND theo CT 2018
 - HS : SGK, Từ điển TV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:   
	1. Khởi động:(5phút)

	- GV cho 2 HS đọc đoạn văn nói về các hoạt động trong giờ ra chơi và nêu tác dụng của mỗi dấu phẩy được dùng 

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS đọc

- HS nhận xét

- HS ghi vở

	2. Thực hành:(30-31 phút)

	Bài tập 1: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS nhắc kiến thức về dấu hai chấm. Sau đó GV mở bảng phụ 

-  GV giúp HS hiểu cách làm bài: 

Bảng gồm hai cột: cột bên trái nêu tác dụng của dấu hai chấm; vị trí của dấu hai chấm trong câu. Cột bên phải nêu các ví dụ về dấu hai chấm được dùng trong câu. Trong bảng còn 3 khoảng trống, nhiệm vụ của em: Điền nội dung thích hợp vào từng phần đó
- Yêu cầu HS làm bài

- Trình bày kết quả

- Cả lớp và GV NX, chốt lại lời giải đúng

 Bài tập 2 : HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Hướng dẫn HS cách làm bài:  đọc từng đoạn thơ, văn, xác định những chỗ nào dẫn lời nói trực tiếp hoặc dẫn lời giải thích để đặt dấu hai chấm.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 Bài tập 3: HĐ cá nhân; Điều chỉnh ND  bài tập 3 thành bài tập với yêu cầu: Viết đoạn văn có câu sử dụng dấu hai chấm nói về một cảnh đẹp ở quê em.
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài trên bảng phụ
- Yêu cầu HS làm bài

- Cả lớp và GV nhận xét , chon bài làm có câu văn giàu hình ảnh, đúng YC.
	 - HS đọc yêu cầu bài. Cả lớp đọc thầm l
- Một HS nhìn bảng đọc lại. Cả lớp đọc nhẩm theo 

- HS theo dõi lắng nghe

- HS làm bài vào vở hoặc giấy nháp, 3- 4 HS làm bài vào bảng nhóm

- Những HS làm bài trên bảng nhóm trình bày kết quả 

- HS nghe, nhận xét.
- HS đọc YC của BT2. Lớp đọc thầm lại.

- HS làm việc cá nhân, 3- 4 HS lên bảng thi làm bài  

 a) Dấu hai chấm đặt ở cuối dòng thơ thứ hai của khổ thơ 3: Nhăn nhó kêu rối rít:

 b) Dấu hai chấm đặt sau từ cầu xin 
 c) Dấu hai chấm đặt sau từ kì vĩ 

- HS đọc yêu cầu của BT 3. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm bài cá nhân
- HS chia sẻ trước lơp bài của mình

Lời giải :

	3.Vận dụng- sáng tạo:(2 phút)

	- Cho 1HS nhắc lại hai tác dụng của dấu hai chấm.


	- HS nhắc lại:

+ Dấu  :  báo hiệu bộ phận câu đúng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

+ Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu ngoặc kép hay dấu gạch đầu dòng.

	4. Củng cố- dặn dò:( 1 phút)
	

	- GV nhận xét về tiết học.

- Dặn HS ghi nhớ kiến thức về dấu hai chấm để sử dụng cho đúng.

- Chuẩn bị bài Mở rộng vốn từ: Trẻ em
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
BUỔI CHIỀU- TIẾT 1;                KHOA HỌC

Vai trò của môi trường tự nhiên với đời sống con người.

I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

          -Sau bài học, HS biết môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống con người.(Môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng.Trình bày tác động của con người  đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

- Giúp HS bồi dưỡng năng lực nhận thức thế giới TN, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.

- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, các kỹ năng tự nhận thức hành động của con người và bản thân đã tác động vào môi trường những gì, kỹ năng tư duy tổng hợp hệ thống từ các thông tin và kinh nghiệm bản thân để thấy con người đã nhận từ MT các tài nguyên và thải ra môi trường các chất thải độc hại trong quá trình sống.

II. ĐỒ DÙNG:

- GV: SGK, Hình trang 132 SGK.Phiếu học tập. 

 - HS : SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
I:Khởi động: 3':

- Kể tên tài nguyên và công dụng của chúng ?

- GV cùng HS đánh giá, nhận xét.

2. Khám phá: 30'
	 Hoạt động 1: Quan sát (17')

* Mục tiêu: 
- Biết nêu ví dụ chứng tỏ môi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người

- Trình bày được tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

* Cách tiến hành: - Bước 1: Làm việc theo nhóm 

Bước 2: Làm việc cả lớp

  Rút ra kết luận :SGK trang 133

c. Hoạt động 2: Trò chơi "Nhóm nào nhanh hơn ?" (15')
* Mục tiêu : Củng cố cho HS những kiến thức về vai trò của môi trường đối với đời sống của con người đã học ở hoạt động trên 

* Cách tiến hành :
- GV yêu cầu các nhóm thi đua liệt kê những gì môi trường cung cấp hoặc nhận từ các hoạt động sống và sản xuất của con người 

- GV sẽ tuyên dương nhóm nào viết được nhiều và cụ thể theo yêu cầu của bài 

- GV yêu cầu cả lớp cùng thảo luận câu hỏi cuối bài ở trang 133 SGK .

- GV chốt kiến thức.

3. Vận dụng- sáng tạo.4'

Em thấy trách nhiệm của mình NTN trong việc bảo vệ môi trường địa phương?
	- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình trang 132 SGK, phát hiện: môi trường tự nhiên đã cung cấp cho con người những gì và nhận từ con người những gì.
- HS  nhắc lại.
- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Các nhóm khác bổ sung

- Tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt, môi trường sẽ bị ô nhiễm ,... 
- HS  nhắc lại.

- HS liên hệ trả lời.


3- Củng cố dặn dò. (3’)

- GV tóm tắt ý chính của bài.

- Đánh giá nhận xét giờ học

- Dặn HS chuẩn bị giờ sau.    

ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
	TIẾT 2:
	             KỂ CHUYỆN


Nhà vô địch

I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

           - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện khen ngợi Tôm Chíp dũng cảm, quên mình cứu người bị nạn; trong tình huống nguy hiểm đó bộc lộ những phẩm chất đáng quý. Rèn kỹ năng nói: HS kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện bằng lời của mình 

  Rèn kỹ năng nghe: Lắng nghe GV kể chuyện, nhớ chuyện. Nghe bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.


- Bồi dưỡng cho HS năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Giáo dục HS tinh thần dũng cảm, biết sống vì những mục đích cao cả.

II. ĐỒ DÙNG:

- GV:  Tranh minh hoạ chuyện trong SGK..

- HS : Xem trước tranh, tìm đọc câu chuyện nếu có thể.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động:(3 phút)

	- Cho HS thi kể chuyện về một ban nam hoặc một bạn nữ được mọi người yêu quý.
- GV nhận xét, đánh giá

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi kể

- HS ghe

- HS ghi vở 

	2. HĐ nghe kể (10 phút)

	- Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ

- GV kể lần 1, yêu cầu HS nghe và ghi lại tên các nhân vật trong truyện.

- GV kể lần 2, vừa kể vừa chỉ vào tranh minh họa.
+ Nêu nội dung chính của mỗi tranh?

* Kể trong nhóm

- GV chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ (mỗi nhóm 4, 5 HS).

* Thi kể trước lớp

- Gọi HS thi kể nối tiếp

- Gọi HS kể toàn bộ truyện.

+ Chi tiết nào của chuyện khiến em thích nhất. Giải thích vì sao em thích ?

+ Nêu nguyên nhân dẫn đến thành tích bất ngờ của Tôm Chíp  
	- HS quan sát tranh

- Các nhân vật: Hà, Hưng Tồ, Dũng Béo, Tuấn Sứt, Tôm Chíp.

- HS lần lượt nêu nội dung từng tranh.

Tranh 2 : Các bạn đang thi nhảy xa .

 Tranh 2 : Tôm Chíp rụt rè , bối rối khi đứng vào vị trí.

 Tranh 3 :  Tôm chíp lao đến rất nhanh để cứu em bé sắp rơi xuống nước .

 Tranh 4 : Các bạn thán phục gọi Tôm chíp là “nhà vô địch”.

- Làm việc nhóm.

- Mỗi HS trong nhóm kể từng đoạn chuyện, tiếp nối nhau kể hết chuyện dựa theo lời kể của thầy (cô) và tranh minh hoạ.

- Một vài HS nhận vai mình là Tôm Chíp, kể toàn bộ câu chuyện. HS trong nhóm giúp bạn sửa lỗi.

- 2 nhóm HS mỗi nhóm 4 em thi kể. Mỗi HS kể nội dung một tranh.

- 2 HS kể. Lớp theo dõi  nhận xét.

- Tình huống bất ngờ sảy ra khiến Tôm Chíp mất đi tính rụt rè thường ngày, phản ứng rất nhanh, thông minh …



	3. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (15 phút)

	- Nêu ý nghĩa câu chuyện?( Thảo luận nhóm bàn.)

	 - HS thảo luận nhóm bàn trả lời câu hỏi.

- Khen ngợi Tôm Chíp dũng cảm, quên mình cứu người bị nạn; trong tình huống nguy hiểm đã bộc lộ những phẩm chất đáng quý.

	5. Vận dụng- sáng tạo:(2 phút)
	

	- GV chốt lại ý nghĩa của câu chuyện
	- HS nghe

	6. Củng cố- dặn dò:(1 phút)

	- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân; đọc trước đề bài và gợi ý của tiết KC đã nghe, đã đọc tuần 33 để tìm được câu chuyện nói về việc gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em; hoặc trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường, xã hội.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
	TIẾT 3;
	                                       TẬP LÀM VĂN 


Trả bài văn tả con vật
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Nắm chắc cấu tạo, nội dung của bài văn tả con vật. Rút được kinh nghiệm về cách viết bài văn tả con vật ( về bố cục, cách quan sát và chọn lọc chi tiết ) ; nhận biết và sửa được lỗi sai trong bài. Viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.


- Phát triển cho HS các năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.


- Có ý thức tự giác cao.

 II. ĐỒ DÙNG:

- GV: Bảng phụ ghi một số lỗi điển hình cần chữa chung tr​ước lớp.
 - HS: SGK, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

	1. Khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát

- HS chuẩn bị

	2. Trả bài văn:(28 phút)

	HĐ1: Nhận xét kết quả bài viết của HS.14-15'.

GV viết lên bảng lớp đề bài: Hãy tả một con vật mà em yêu thích.

- GVnhận xét chung về kết quả bài viết của cả lớp.
- Ưu điểm:

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

- Nhược điểm

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

………………………………………………………...

HĐ2: H​ướng dẫn HS chữa bài.16-17'
- GV trả bài

a. HD HS chữa lỗi chung.

- GV chỉ các lỗi cần chữa trên bảng phụ

- GV nhận xét

b. HD HS chữa lỗi trong bài.

- HS đọc lời n/x, chỗ chỉ lỗi trong bài của GV, viết vào VBT các lỗi trong bài làm theo từng loại lỗi, sửa lỗi, đổi bài KT

c. HD HS học tập những đoạn văn hay, bài văn hay.

- GV đọc những đoạn văn, bài văn hay có sự sáng tạo

d. HS chọn viết lại một đoạn văn cho hay hơn.

- Y/c Mỗi HS chọn một đoạn văn viết chư​a đạt, viết lại cho hay hơn 
	1 HS đọc đề.

- HS phân tích đề.

HS lắng nghe.

2 HS nối tiếp đọc các nhiệm vụ 2,3,4 của tiết Trả bài văn tả con vật.

Một số HS lên chữa lần lư​ợt từng lỗi. Cả lớp tự chữa trên giấy nháp. Trao đổi về bài chữa

HS trao đổi tìm ra cái hay của đoạn văn ...

- Chọn một đoạn và viết lại cho hoàn chỉnh hơn.

HS nối tiếp đọc lại đoạn văn mình vừa viết.

- 2 HS nêu

- HS nghe

	3.Vận dụng- sáng tạo:(2 phút)

	- Chia sẻ với bạn về bài viết của mình
	- HS nghe và thực hiện

	4. Củng cố- dặn dò:(1 phút)

	- GV yêu cầu những HS viết bài chưa đạt về nhà viết lại cả bài văn, HS có bài viết tốt về nhà đọc cho mọi người trong gia đình cùng nghe.

- Cả lớp đọc trước nội dung tiết TLV tới.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
Thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2023

BUỔI SÁNG- TIẾT 1:                  TIẾNG ANH 
 Đ/C Hạnh soạn giảng
______________________________________________________

TIẾT 2:


               TIẾNG ANH

Đ/C Hạnh soạn giảng
_______________________________________________________

TIẾT 3;
                                          TOÁN 

Ôn tập về chu vi, diện tích một số hình
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


 - HS thuộc quy tắc tính chu vi, diện tích 1 số hình đã học (hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi, ...) .Biết vận dụng linh hoạt vào giải được các bài toán liên quan.

*Bổ sung YCCĐ: Nhận biết được một số loại hình tam giác trong đó có tam giác đều (tam giác nhọn, tam giác cân, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều)

- Bồi dưỡng cho HS NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học


- Giáo dục ý thức vận dụng linh hoạt kiến thức thực tế vào giải toán.

II. ĐỒ DÙNG:

- GV: SGK, bảng phụ, Bảng nhóm.
 - HS : SGK, vở .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC::
	1. Khởi động:(5phút)

	- Cho HS tổ chức trò chơi "Bắn tên" với các câu hỏi như sau:

+ Em hãy nêu tên các hình đã học ?

+ Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật ?

+ Nêu cách tính chu vi của hình chữ vuông ?

+ Nêu cách tính diện tích của hình chữ nhật ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Thực hành:(30-31 phút)

	*Ôn tập về công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học.

- Nêu công thức tính chu vi và diện tích của một số hình đã học?

- Nhận xét.

*Thực hành:

Bài 1: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét, chữa bài. Y/C HS nêu lại cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật
Bài 3: HĐ cá nhân( Không YC HSKT)
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét, chữa bài. Yêu cầu HS nêu lại cách tính chu vi, diện tích hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Bài 2: HĐ cá nhân

- GV quan sát, nhận xét, giúp đỡ 
*Bổ sung YCCĐ: GV đưa 1 số tam giác, yêu cầu HS :

- Tam giác nào có 3 góc nhọn?( TGnhọn)

- Tam giác nào có 1 góc tù?( Tam giác tù)

- Tam giác nào có 3 cạnh = nhau?(GT: Tam giác đều)
	 - HS nối tiếp nêu (mỗi HS  chỉ nêu công thức của một hình)

- HS đọc đề.

- HS cả lớp làm vào vở.

- 1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ. Lớp nx, 
- HS đọc đề.

- HS cả lớp làm vào vở. 

- 1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ kết quả

- HS làm bài cá nhân, báo cáo kết quả cho GV

- HS trả lời các câu hỏi nhận dạng các loại tam giác:

	3.Vận dụng- sáng tạo:(2 phút)

	- Chia sẻ với mọi người về cách tính chu vi, diện tích một số hình đã học
- Tam giác đều có đặc điểm ntn?
	- HS nghe và thực hiện
- Có 3 góc nhọn, có 3 cạnh = nhau.

	4. Củng cố- dặn dò: (1 phút)

	- Về nhà vận dụng tính chu vi, diện tích một số vật dụng trong thực tế.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
TIẾT 4;                                    CHÍNH TẢ( NHỚ VIẾT)
Bầm ơi.

I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Nhớ viết đúng chính tả bài Bầm ơi ( 14 dòng đầu).Tiếp tục luyện viết hoa đúng tên các cơ quan đơn vị.


- Góp phần bồi dưỡng cho HS năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực văn học, năng

lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.


- Giáo dục hs ý thức rèn chữ viết đẹp.
II. ĐỒ DÙNG:
- Giáo viên:  Bảng phụ viết ghi nhớ về cách viết hoa tên các đơn vị, cơ quan, tổ chức: Tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Ba bảng phụ nhóm kẻ bảng nội dung ở BT2.
- Học sinh: Phiếu làm BT 3

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:(3 phút)

	- Cho HS hát

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên các huân chương, giải thưởng, danh hiệu, kỉ niệm chương.

- GV NX.Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS nêu

- HS ghi vở

	2.Hoạt động chuẩn bị viết chính tả:(7 phút)

	- GV yêu cầu HS đọc 14 dòng đầu trong bài Bầm ơi.

- Tình cảm của người mẹ và anh chiến sĩ như thế nào?

- Tìm tiếng khi viết dễ sai

- GV nhắc HS chú ý tập viết những từ em dễ viết sai.
	-  1 HS đọc to. Cả lớp lắng nghe.

-Tình cảm của người mẹ và anh chiến sĩ  thắm thiết, sâu nặng.

- lâm thâm, lội dưới bùn, mạ non, ngàn khe,…

- HS đọc thầm, tập viết các từ ngữ dễ viết sai.

	3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)

	- Yêu cầu học sinh viết bài
	- HS nhớ viết bài

- HS soát lỗi chính tả.

	4. HĐ chấm và nhận xét bài (3 phút)

	- GV chấm 7-10 bài.

- Nhận xét bài viết của HS.
	- Thu bài chấm 

- HS nghe

	5. HĐ làm bài tập: (8-9  phút)


Trườn

	 Tiểu học Bế Văn Đàn

	Trường

	Tiểu học

	Bế Văn Đàn


	Trường Trung học Đoàn Kết

	Trường

	Trung học cơ sở

	Đoàn Kết


	Công ti Dầu khí Biển Đông

	Công ti

	Dầu khí

	Biển Đông



	- Viết tên các cơ quan đơn vị sau cho đúng

- Cả lớp làm vở , 1 HS lên bảng làm sau đó chia sẻ kết quả 
	

	6. Vận dụng- sáng tạo:(2 phút)

	- Cho HS viết lại tên cơ quan đơn vị cho đúng:

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và đào tạo.
	- HS viết:

+ Bộ Giao thông Vận tải

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	7. Củng cố- dặn dò:(1 phút)

	- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiết sau. 
- Dặn HS ghi nhớ cách viết hoa tên các cơ quan, đơn vị để áp dụng vào thực tế.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
BUỔI CHIỀU- TIẾT 1;
                 HĐNGLL
Tìm hiểu về Chiến thắng 30/4 - Ký ức không thể nào quên

I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Sinh hoạt theo chủ điểm  "Chiến thắng 30/4/1975- Ký ức không thể nào quên"
Học sinh có thêm hiểu biết về lịch sử ngày 30/4(Trả lời các câu hỏi về ngày30/4/1975, hát, múa, ... mừng non sông thống nhất.)

-Góp phần phát triển năng lực thẩm mĩ, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và sáng tạo.


- Giáo dục lòng tự hào về truyền thống bất khuất của QĐNDVN

II. ĐỒ DÙNG:

- GV:Phim tư liệu về 30/4/1975. Phiếu học tập theo nhóm đôi.
-  HS: Chuẩn bị các bài hát, múa theo chủ đè.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động: (3')

- Em biêt gì về lịch sử ngày 30/4?
GV NX, GT bài
	-Vài HS nêu

- Lớp nhận xét, đánh giá.

	3. Cho Học sinh xem phim tư liệu về chiến thắng 30/4/1975
- GV phát phiếu cho học sinh hoạt động theo nhóm đôi.

? Ta đã mở chiến dịch Tây Nguyên nhằm mục đích gì?

? Chiến dịch giải phóng Miền Nam có tên là gì?

? Có bao nhiêu cánh quân tham gia chiến dịch?

? Chiếc xe tăng nào húc đổ cổng dinh?

?Ai là người cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập?

? Lúc 11giờ 30 phút ngày 30/4/1975, diễ ra sự kiện trọng đại nào?

.
	- Nghi binh...

- Chiến dịch HCM

- 5 cánh quân

- 390
- HS làm việc theo nhóm đôi sau khi xem phim, 1-2 nhóm trình bày, nhận xét.
- Lớp tổ chức nhận xét.

	3. Chia sẻ cảm nghĩ sau khi xem phim tư liệu về chiến thắng 30/4/1975
 ? Em có suy nghĩ gì sau khi xem phim?

- GV nhận xét, cho HS thấy được sự quyết tâm, sáng tạo, chớp thời cơ của Bộ chính trị, tinh thần gan dạ, dũng cảm của bộ đội

4. Giai điệu người lính:

GV điều khiển
	- 2-3 em chia sẻ cảm nghĩ của mình.
- HS trình bày các tiét mục hát, múa về ngày độc lập, về anh bộ đội cụ Hồ đã chuẩn bị.


5. Tổng kết: (2')

GV nhận xét, tuyên dương, khen thưởng...
ĐIỀU CHỈNH:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Thứ sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023

BUỔI SÁNG- TIẾT 1;                         TOÁN
Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

-  HS nắm chắc cách tính chu vi, diện tích của một số hình đã học.Tính được chu vi, diện tích các hình đã học; giải được các bài toán liên quan đến tỉ lệ. HS làm bài 1, bài 2, bài 4.

- Hình thành và phát triển cho HS năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học. 


-Linh hoạt, sáng tạo, nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG:

- GV:  Bảng phụ        
- HS : SGK

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ
	1. Khởi động:(5phút)

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Hộp quà bí mật" với các câu hỏi: 

+ Nêu cách tính diện tích HCN ?

+ Nêu cách tính diện tích HV ?

+ Nêu cách tính diện tích HBH ?

+ Nêu cách tính diện tích H.thoi ?

+ Nêu cách tính diện tích hình thang ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Thực hành:(28 phút)
Bài 1: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc đề bài

- Hướng dẫn HS tính độ dài thực tế của sân bóng rồi mới tính

- Yêu cầu HS làm bài, chia sẻ

- GV nhận xét, chữa bài

Bài 2: HĐ cặp đôi( Không YC HSKT)
- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Gọi HS nêu cách giải bài toán.

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét, chữa bài

Bài 4: HĐ cá nhân( Không YC HSKT)

- Yêu cầu HS  đọc đề bài 

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét, chữa bài

Bài 3: HĐ cá nhân( Không YC HSKT)
- Cho HS đọc bài rồi tự làm bài.

- GV giúp đỡ nếu thấy cần thiết
- Đọc đề và tóm tắt.

- Cả lớp làm vào vở, 1 HS làm bảng lớp, chia sẻ

- Cả lớp theo dõi


- Cả lớp làm vào vở, đổi chéo để kiểm tra, chia sẻ trước lớp

- Cả lớp theo dõi


- Cả lớp làm vào vở, 1 HS làm bảng lớp, chia sẻ trước lớp

- HS làm bài, báo cáo kết quả với giáo viên



	
	Bài giải

Chiều rộng thửa ruộng là:

           100 : 5 x 3 = 60 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

           100 x 60 = 6000 (m2)

6000m2  gấp 100m2  số lần là:

            6000 : 100 = 60 (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

            55 x 60 = 3300 (kg)

                               Đáp số: 3300 kg

	3.Vận dụng- sáng tạo:(2 phút)

	- Cho HS về nhà làm bài sau:

   Một khu vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều rộng 80m. chiều dài bằng 3/2 chiều rộng.

a)Tính chu vi khu vườn đó.

b)Tính diện tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.
	- HS nghe và thực hiện

	4. Củng cố- dặn dò:(1 phút)

	- Vận dụng kiến thức để tính diện tích các hình trong thực tế như diện tích khu vườn, thửa ruộng, vườn cây, ao, nền nhà,...
	- HS nghe và thực hiện





ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
	TIẾT 2;
	                                       TẬP LÀM VĂN 


Tả cảnh ( kiểm tra viết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Học sinh nắm chắc cấu tạo và nội dung của bài văn tả cảnh.HS viết đư​​ợc một bài văn tả cảnh có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng; tìm được ý và sắp xếp ý hợp lý.


- Bồi dưỡng cho học sinh năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.


- Giáo dục tình yêu thiên nhiên; ý thức lựa chọn hình ảnh, diễn đạt, xắp xếp và biện pháp nghệ thuật  trong viết văn
II- ĐỒ DÙNG:
- Bảng phụ 
- Giấy KT, dàn ý cho đề văn của mỗi HS đã lập từ tiết trước.
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát

- Cho HS thi đua nêu cấu tạo của một bài văn tả cảnh.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát

- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Thực hành:(30-31 phút)

	* Hướng dẫn HS làm bài 

- GV yêu cầu HS xác định YC mỗi đề bài.

- Hướng dẫn HS phân tích đề

- GV nhắc HS : nên viết theo đề bài cũ và dàn ý đã lập. Tuy nhiên, nếu muốn, các em vẫn có thể chọn đề bài khác để làm bài.

*Viết bài.

- Yêu cầu HS làm bài

- GV bao quát lớp, giúp đỡ HS yếu

* Thu, chấm một số bài.

- Nêu nhận xét chung.
	 - HS đọc 4 đề bài trong SGK

- Phân tích đề…

- HS viết bài vào vở.



	3.Vận dụng- sáng tạo:(2 phút)

	- Dặn HS chia sẻ về cấu tạo của bài văn tả cảnh với mọi người.
	- HS nghe và thực hiện

	4. Củng cố- dặn dò:(1 phút)

	- GV nhận xét tiết học. 

- Về nhà viết lại bài cho hay hơn

- Dặn HS về nhà đọc trước bài Ôn tập về tả người để chọn đề bài, quan sát trước đối tượng các em sẽ miêu tả.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
	TIẾT 3;
	                  TOÁN *


Luyện tập chung
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Củng cố các kiến thức về đo diện tích, cách tính diện tích hình tam giác, hình thang.Rèn kỹ năng vận dụng các kiến thức đo diện tích vào giải bài tập.


- Giúp HS hình thành và phát triển năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.


- Giáo dục ý thức vận dụng linh hoạt vào giải toán.

II. ĐỒ DÙNG:

- Bảng phụ ghi đầu bài, bảng phụ cho HS làm bài để chữa trên bảng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	I. Khởi động:

- Nêu các đơn vị đo diện tích? Hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần?
- Nêu các đơn vị đo thể tích? Hai đơn vị đo thể  tích liền kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần?
2. Thực hành: 30-33'
a, Bài  1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a,0,32​m2 =.......d​m2​ =........cm2​ =.......mm2

12​ha =.......​m2​;    1,3km2 =.......ha = .......m2​

b,1m3 = .....dam3
2,5m3 =...... cm3
1m2 = .....hm2=.....ha

8,2ha = ...km2

*Củng cố kỹ năng đổi các đơn vị đo diện tích, thể tích.

b, Bài  2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân. 

a,Có đơn vị là mét vuông

5m2 25dm2;  6m2 2dm2;  125cm2;  234dm2

b, Có đơn vị là héc ta

4ha 724m2; 30ha 3m2; 2750m2 457m2

- Làm bài vào vở.

- Chấm một số bài, nhận xét.

*Củng cố kỹ năng đổi các số đo diện tích dưới dạng STP.
c, Bài 3: Hình thang ABCD có đáy AB bằng 3/4 đáy CD. Diện tích tam giác ABD bằng 15,6cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.

* Củng cố diện tích hình thang.

- Chấm một số bài, nhận xét.

d. Bài 4. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 120cm, đáy bé bằng 75% đáy lớn. Chiều cao là 57m. Trung bình cứ 0,01ha thu hoạch được 60kg thóc. Tìm số thóc thu hoạch được?

-MT: Củng cố về tính dt hình thang, thông qua đó củng cố về giải toán về tỷ số phần trăm.
e. Bài 5. Một cái thùng không lắp dạng HHCN cao 0,5m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 0,8m. Người ta sơn tát cả các mặt trong và mặt ngoài của thùng. Biết rằng cứ sơn 2 mét vuông  thì tốn 0,5 kg sơn. Hỏi người ta dùng hết bao nhiêu kg sơn?
- MT: Củng cố về tính Sxq, Stp của HHCN.

3.Củng cố- dặn dò:

- Hệ thống lại kiến thức của bài.

- NX tiết học.Về tiếp tục ôn luyện tính diện tích các hình
	- HS nêu miệng.

+ Nhận xét.

- Đọc và xác định yêu cầu.

+ Làm nháp.

+ HS nêu lại cách đổi.

- Đọc và xác định yêu cầu.

- Làm bài vào vở.

+ 4 hs làm bảng lớp.

- Vẽ hình.

- Làm vào vở.

- Phân tích các yếu tố của bài toán.

- Làm bài vào vở.

- Thi làm đúng, làm nhanh.




ĐIỀU CHỈNH:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________________
TIẾT 4;                               HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

     Sinh hoạt Đội - Chủ điểm: Non sông liền một dải- Đất nước trọn niềm vui
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS thấy đ​​ược những ư​​u, khuyết điểm của Chi đội trong tháng; đề ra ph​​ương h​​ướng trong tháng tới.

- Giáo dục học sinh ý thức tự tu d​​ưỡng , rèn luyện.

II. ĐỒ DÙNG:

- GV: Đánh giá công tác của chi đội tháng, công tác tháng 4.

- HS: BCH Chi đội chuẩn bị các nội dung đánh giá.Đội văn nghệ chuẩn bị một số tiết mục.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1-Chọn hát bài hát về 30/4, về đất nước.
2-  Ban CHCĐ nhận xét ​ưu, khuyết điểm của HS trong tháng ( Dựa vào sổ theo dõi thi đua ) 

3- GV nhận xét.

a.Ưu điểm : 

* Đánh gia thành tích nổi bật:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 b.Nh​​ược điểm : 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c-Phư​​ơng h​​ướng thi đua tháng 5:

- SH theo chủ điểm: Tự hào truyền thống Đội
- Tích cực rèn luyện đội viên.

- Tích cực rèn chữ viết.Ôn tập tốt chuẩn bị kiểm tra cuối năm.

- Ổn định nền nếp lớp.
- Đội văn nghệ lên chương trình chuẩn bị cho lễ tri ân và ra trường.
III- Khen thư​​ởng :

· Khen những HS đạt thành tích cao 

ĐIỀU CHỈNH:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______________________________________________
BUỔI CHIỀU- TIẾT1:


 TIN HỌC

  Đ/C Hương soạn giảng
______________________________________________

	TIẾT 2+3:
	          LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ


Tiết học trải nghiệm: Tham quan và học tập tại di tích lịch sử ở địa phương- Chùa Sùng Khánh (Thôn Tứ Kỳ Thượng)

I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS có hiểu biết về các nghề truyền thống cũng như truyền thống đấu tranh của nhân dân xã nhà qua các thời kỳ. Quan sát, đặt câu hỏi, hệ thống kiến thức, vận dụng kinh nghiệm sống vào xây dựng bài học.


- Góp phần bồi dưỡng cho HS năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức 
- Thích tìm hiểu, khám phá khoa học                                                                                                         
- GD:                                                                                                                          +Thông qua hoạt động trải nghiệm tại chùa Sùng Khánh (Di tích lịch sử cấp Quốc gia -thôn Tứ Kỳ Thượng), học sinh hiểu và tự hào hơn về truyền thống đấu tranh của nhân dân xã nhà cũng như tìm hiểu về văn hóa tín ngưỡng của nhân dân Ngọc Kỳ.                                                                                                                       +Học sinh thấy được trách nhiệm  của mình với quê hương,đất nước,với những lớp người đi trước , ...trên cương vị học tập của mình . Lòng tự hào về địa phương mình. Từ đó nâng cao ý thức học tập và tu dưỡng cho các em.                                
  II. ĐỒ DÙNG:
                                                                                                                  
-GV: Tài liệu về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm và bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân xã nhà.                                                                                                                     + Tài liệu về chùa Sùng Khánh của Ban văn hóa xã hội xã Ngọc Kỳ.Liên hệ trước với nhà sư trụ trì chùa.                                                                                                      
- HS: Sưu tầm , tìm hiểu về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm và bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân trong xã theo các nhóm HS từng thôn.                                
    III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	1. Khởi động: 3-5'

- GV tập trung học sinh theo đơn vị lớp, phổ biến nội dung, nhiệm vụ giờ học.

- Hành quân theo đội hình 2 hàng đến chùa Sùng Khánh

2. Khám phá:

Tập trung học sinh tại sân chùa.

HĐ1: Văn hóa, tín ngưỡng: (8-10')

  Đạo phật ở Ngọc Kỳ cũng phát triển rất sớm.

- Quê em có những đình, chùa, nhà thờ nào?

 GV giới thiệu thêm:Từ đời Lý - Trần đã có chùa gọi là chùa Vẹm. Đến đời Lê chùa Vẹm được chuyển về chùa Lạc trên khu đất huyện Tứ Kỳ đã chuyển đi và mang tên chùa Sùng Khánh. Đến đời Nguyễn có thêm chùa thôn Kim Đôi.

  - Chùa Sùng Khánh trong kháng chiến chống thực dân Pháp là kho vũ khí của du kích địa phương, là cơ sở cho cán bộ ta đi về hoạt động; nơi thành lập chi bộ xã Hoàng Diệu. Chùa Sùng Khánh năm 2007 đã được UBND tỉnh Hải Dương cấp bằng di tích văn hóa cấp tỉnh.

Các thôn trong xã thường tổ chức lễ hội vào ngày nào?

  - Cuối thập kỷ 50 đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Ngọc Kỳ có hai đội văn nghệ một đội chèo ở Tứ Kỳ Thượng. Một đội cải lương của thôn Kim Đôi. Đã đi công diễn nhiều nơi trong huyện.

- GV giới thiệu thêm về đình làng Kim Đôi, Tứ Kỳ Thượng mới được tu tạo mới.

HĐ 2: Tham quan chùa:15-20'

- Tổ chức cho học sinh xếp hàng 1 tham quan bên trong chùa( Nhắc học sinh đảm bảo tôn nghiêm, giữ trật tự, vệ sinh)

- Dẫn học sinh tham quan toàn bộ khuôn viên chùa , giới thiệu về các chứng tích, bia đá, cây thị cổ... trong chùa

HĐ3: Nghe nhà sư trụ trì giới thiệu về hoạt động của hội phật giáo tại địa phương: 10-12'

HĐ 4: Tham gia vệ sinh khuôn viên chùa:

- GV TC cho học sinh quét dọn sân chùa

3. Dặn dò:

- Về viết bản thu hoạch sau khi đi trải nghiệm thực tế.

- Về nói chuyện và xin phép bố mẹ cho tham gia khóa tu mùa hè.

- Nhắc nhở hs ra về đảm bảo an toàn.

4. Hành quân về trường, kết thúc buổi trải nghiệm.
	- Học sinh tập trung theo lớp dưới sân trường nghe phổ biến.

- Chùa Sùng Khánh, Chùa Kim Đôi

- Ngọc Kỳ có ba đình ở ba thôn nhưng cả ba ngôi đình cổ này hiện nay không còn do chiến tranh và phá đi làm việc khác.

- Ngọc Kỳ có hai nhà thờ thiên chúa giáo là : Ngọc Lý và Ngọc Trại.

- Hàng năm 3 làng Tứ Kỳ Thượng, Đại Đình, Kim Đôi thường tổ chức lễ hội đình vào 15 tháng 11 và 15 tháng giêng, để kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của ba vị Thành Hoàng làng trong lễ hội có nhiều trò chơi dân gian.

-HS tham khảo tài liệu do GV phát và tư liệu do các em tự sưu tầm trong nhóm đôi để trả lời câu hỏi.

-Các nhóm khác nhận xét ,
- HS tham quan bên trong chùa.

- Học sinh tham quan, ghi chép lại những điều mình mới biết, mới thấy để viết thu hoạch.

- Học sinh tập trung lại dưới gốc thị, nghe giảng.

- HS tham gia vệ sinh sân chùa.

- Nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH:
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_______________________________________________
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